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	TT
	Mã MH
	Tên Môn học
	TC
	MSCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1
	QP010E
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)
	2
	002784
	Nguyễn Hoàng Thắng
	0948790842

	2
	QP011E
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)
	2
	002784
	Nguyễn Hoàng Thắng
	0948790842

	3
	QP012
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)
	2
	002784
	Nguyễn Hoàng Thắng
	0948790842

	4
	QP013
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)
	2
	002784
	Nguyễn Hoàng Thắng
	0948790842

	5
	TC107
	Giải phẩu người
	3
	001333
	Trần Thị Anh Thư
	0918998775

	6
	SP079
	Giáo dục học
	3
	002012
	Trần Lương
	0905520076

	7
	TC387
	Bóng chuyền nâng cao 2
	3
	002136
	Nguyễn Thanh Liêm
	0834502323

	8
	ML016
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	001640
	Phan Văn Phúc
	0974741784

	9
	KN001
	Kỹ năng mềm
	2
	002126
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	0982909275

	10
	TC219
	Taekwondo
	2
	001249
	Nguyễn Văn Hòa
	0988.666601


ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP
LỚP TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN THUẬN, SĐT: 0988.455911
	Tuần
	Từ ngày
	Đến ngày
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật

	1 
	

	2 
	06/01/2024
	07/01/2024
	BCNC2
	SP079

	3 
	13/01/2024
	14/01/2024
	BCNC2
	SP079

	4 
	20/01/2024
	21/01/2024
	SP079
	SP079

	5 
	27/01/2024
	28/01/2024
	SP079
	BCNC2

	6 
	03/02/2024
	04/02/2024
	BCNC2
	BCNC2

	7 
	10/02/2024
	11/02/2024
	Nghỉ Tết âm lịch

	8 
	17/02/2024
	18/02/2024
	KTCT ML
	KTCT ML

	9 
	24/02/2024
	25/02/2024
	KTCT ML
	KTCT ML

	10 
	02/03/2024
	03/03/2024
	Giải phẩu người
	KTCT ML (thi)

	11 
	09/03/2024
	10/03/2024
	Giải phẩu người
	[bookmark: _GoBack]Taekwondo

	12 
	16/03/2024
	17/03/2024
	Giải phẩu người
	Giải phẩu người

	13 
	23/03/2024
	24/03/2024
	Giải phẩu người
	Giải phẩu người

	14 
	30/03/2024
	31/03/2024
	Giải phẩu người
	Giải phẩu người

	15 
	06/04/2024
	07/04/2024
	KN mềm
	KN mềm

	16 
	13/04/2024
	14/04/2024
	KN mềm
	KN mềm

	17 
	20/04/2024
	21/04/2024
	KN mềm
	KN mềm

	18 
	27/04/2024
	28/04/2024
	BCNC2
	BCNC2

	19 
	04/05/2024
	05/05/2024
	BCNC2
	BCNC2

	20 
	11/05/2024
	12/05/2024
	Taekwondo
	Taekwondo

	21 
	18/05/2024
	19/05/2024
	Taekwondo
	Taekwondo

	22 
	25/05/2024
	26/05/2024
	BCNC2
	BCNC2

	23 
	01/06/2024
	02/06/2024
	QP010E
	QP010E

	24 
	08/06/2024
	09/06/2024
	QP011E
	QP011E

	25 
	15/06/2024
	16/062024
	QP012
	QP012

	26 
	22/06/2024
	23/06/2024
	QP013
	QP013

	27 
	29/06/2024
	30/06/2024
	Taekwondo
	Taekwondo

	28 
	06/07/2024
	07/07/2024
	Taekwondo
	Taekwondo

	29 
	13/07/2024
	14/07/2024
	BCNC2
	Taekwondo

	30 
	Dự trữ


                                                                                                                              Trợ lý Đào tạo
	Nguyễn Hữu Tri
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